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A. TRẮC NGHIỆM (8,0 ĐIỂM) 

Phần I. Gồm 24 câu,  mỗi câu đúng 0,25 đ 

Câu\ 

Mã đề 
1101 1102 1103 1104 

Câu\ 

Mã đề 
1101 1102 1103 1104 

1 A D C D 13 B D A C 

2 A B C A 14 D B A A 

3 B D A D 15 C A B D 

4 A B C B 16 C B A A 

5 D C C B 17 B D B C 

6 D B D C 18 C A C D 

7 D B A D 19 D B D A 

8 D B B C 20 C B B D 

9 A D B C 21 B B B C 

10 A A C C 22 A A D B 

11 A C A B 23 B D A D 

12 A A C C 24 C C A D 

 

Phần II. Gồm 02 câu, trong mỗi ý a), b), c), d), học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm. 

- Học sinh lựa chọn chính xác mỗi ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 

Câu\ Mã đề 1101 1102 1103 1104 

1 DSSD SSDD DDSS SSDD 

2 SDSD DSSD SDSD DDSS 

 

B. TỰ LUẬN (2,0 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm Ghi chú 

1 Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện số lượt khách du lịch quốc tế và 

doanh thu du lịch khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2010 – 

2024. 

1,0  

Biểu đồ kết hợp cột đường, có đầy đủ trục hoành, 02 trục tung, 

có mũi tên và đơn vị, đảm bảo khoảng cách năm, ký hiệu, chú 

giải và số liệu đầy đủ. 

Thiếu mỗi ý trừ 0,25 

điểm. 

2 Nhận xét 1,0  

- Cả lượt khách và doanh thu đều có xu hướng tăng mạnh, 

nhưng có sự biến động trái chiều ở giai đoạn cuối (2019 – 2024).  

- Số lượt khách: Tăng từ 70,4 triệu lượt (2010) lên 138,5 triệu 

lượt (2019), nhưng sau đó giảm xuống còn 121,3 triệu lượt vào 

năm 2024.  

- Doanh thu: Tăng liên tục qua các năm, từ 68,5 tỉ USD (2010) 

lên 148,7 tỉ USD (2024).  

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

Học sinh có 

cách diễn đạt 

khác, đúng 

vẫn cho điểm. 

- Thiếu số liệu 

minh họa trừ 

0,25 điểm. 



=> Xu hướng phát triển du lịch khu vực là đang chuyển biến 

theo hướng tích cực về chất lượng. Dù lượng khách chưa đông 

bằng thời kỳ đỉnh cao (2019), nhưng doanh thu đã vượt mức kỷ 

lục cũ. Điều này chứng tỏ mức chi tiêu bình quân của mỗi du 

khách đã tăng lên, phản ánh xu hướng du lịch dài ngày hơn hoặc 

chi trả cao hơn, cũng như sự nỗ lực của các quốc gia trong việc 

gia tăng giá trị dịch vụ du lịch.  

0,25 

Tổng 
2,0 

điểm 

 

 

------- HẾT ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người soạn thảo đề Người phản biện 

 

 

 

 

Võ Thị Minh Trang 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Đạt 

 


